Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư các loại khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 07/07/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT
	Số lượng

	1
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus  khung CoCr L605, thiết kế mắt mở
	Angiolite
	SCCDSR14150250019; SCCDSR14150250024; SCCDSR14150250029; SCCDSR14150250034; SCCDSR14150250044; SCCDSR14150250049; SCCDSR14150275019; SCCDSR14150275024; SCCDSR14150275029; SCCDSR14150275034; SCCDSR14150275044; SCCDSR14150275049; SCCDSR14150300019; SCCDSR14150300024; SCCDSR14150300029; SCCDSR14150300034; SCCDSR14150300044; SCCDSR14150300049; SCCDSR14150350019; SCCDSR14150350024; SCCDSR14150350029; SCCDSR14150350034; SCCDSR14150350044; SCCDSR14150350049
	Life Vascular Devices Biotech S.L (iVascular) - Tây Ban Nha
	Cái
	- Chất liệu: Làm bằng hợp kim CoCr L605. 

- Phủ thuốc Sirolimus và Polymer ổn định sinh học Fluorinated acrylate 

- Nồng độ thuốc Sirolimus: 1.4μg/mm2. 

- Thành khung giá đỡ có độ dày: 75 µm - 85µm

- Đường kính khung giá đỡ: 2.50; 2.75; 3.00; 3.50mm

- Chiều dài khung giá đỡ: 19; 24; 29; 34; 44; 49mm

- Có 2 điểm đánh dấu phóng xạ (radiopaque

markers)

- Thiết kế mắt mở, lực tỏa tròn (radial force) và liên kết xoắn ốc

- Chất liệu bóng: Nylon và Pebax, loại bán đàn hồi

- Thời gian xả bóng: 3s

- Áp suất định danh (Nominal pressure): 9 - 12 atm. 

- Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 16 atm. 

- Chiều dài làm việc catheter: 142cm.

- Tương thích ống thông can thiệp (Guiding catheter): 5F

- Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014"

- Khẩu kính đầu (Tip profile): 0.016"

- Khẩu kính băng qua tổn thương (Crossing profile): từ 0.043" đến 0.051".

- Vỏ ngoài phủ lớp ái nước.
	3
	60

	2
	Khung giá đỡ phủ thuốc Sirolimus áp thành mạch
	Ultimaster
	DE-RD2215KSM; 

DE-RD2218KSM; 

DE-RD2224KSM; 

DE-RD2228KSM; 

DE-RD2233KSM;

DE-RD2238KSM; 

DE-RD2515KSM; 

DE-RD2518KSM; 

DE-RD2524KSM; 

DE-RD2528KSM; 

DE-RD2533KSM; 

DE-RD2538KSM; 

DE-RD2715KSM; 

DE-RD2718KSM; 

DE-RD2724KSM;

DE-RD2728KSM; 

DE-RD2733KSM; 

DE-RD2738KSM; 

DE-RD3015KSM; 

DE-RD3018KSM; 

DE-RD3024KSM; 

DE-RD3028KSM; 

DE-RD3033KSM; 

DE-RD3038KSM; 

DE-RD3515KSM; 

DE-RD3518KSM; 

DE-RD3524KSM; 

DE-RD3528KSM; 

DE-RD3533KSM; 

DE-RD3538KSM; 

DE-RD4015KSM; 

DE-RD4018KSM; 

DE-RD4024KSM; 

DE-RD4028KSM; 

DE-RD4033KSM; 

DE-RD4038KSM
	Terumo/ Nhật Bản
	Cái
	- Chất liệu: Cobalt Chromium L605. Độ dày 80 µm

- Phủ thuốc Sirolimus   

- Nồng độ phủ thuốc: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ động mạch

- Thiết kế có khả năng mở nhánh với 2 link liên kết

- Polymer mang thuốc là loại Polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone)

- Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3-4 tháng

- Chất liệu bóng: Nylon 12

- Áp suất định danh (Nominal pressure): 9 atm

- Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 14 atm

- Khẩu kính đầu vào (Entry profile): 0.017''

- Chiều dài sử dụng: 144 cm

- Đường kính trục:  2.0 - 2.6Fr

- Lớp phủ: Đoạn xa phủ Hydrophilic, Đoạn gần phủ Silicone

- Đường kính khung giá đỡ: 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 mm.

- Chiều dài khung giá đỡ: 15; 18; 24; 28; 33; 38 mm


	1
	60

	3
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus với lớp phủ kép
	Orsiro
	364487; 364499; 364505; 364511; 364488; 364500; 364506; 364512; 391235; 391239; 364489; 364501 364507; 364513; 391236; 391240; 364490; 364502; 364508; 364514; 391237; 391241; 364491; 364503; 364509; 364515; 391018; 391020; 364492; 364504; 364510; 364516; 391019; 391021.
	Biotronik AG/ Thụy Sĩ
	Cái
	- Chất liệu khung giá đỡ: Cobalt chromium L-605, được phủ lớp Amorphous Silicon Carbide và PLLA

- Chất liệu bóng: Semi crystalline polymer

- Nồng độ thuốc Sirolimus: 1.4µg/mm2
- Chiều dài sử dụng: 140 cm

- Khẩu kính đầu vào (Entry profile): 0.017"

- Tương thích ống thông can thiệp (Guiding catheter):  5F

- Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014"

- Đường kính trục đầu gần: 2.0F

- Đường kính trục đầu xa: 2.6F - 2.8F

- Đường kính khung giá đỡ: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm

- Chiều dài khung giá đỡ: 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm. 

- Áp suất định danh (Nominal pressure): 8 atm

- Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 16 atm
	1
	40

	4
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu
	Insprion
	105184; 105186; 105187; 105188; 102633; 102632; 105028; 105029; 105030; 104262; 105191; 105192; 105193; 105194; 105195; 105196; 102634; 101335; 105034; 105037; 105038; 105041; 113628; 113632; 102635; 102636; 105047; 105048; 105051; 105052; 113629; 113633; 105199; 110964; 110965; 110966
	Scitech Produtos Medicos S/A/ Brazil
	Cái
	- Chất liệu khung giá đỡ: Cobalt-crom (CoCr L605)

- Lớp polymer tự tiêu: PLA và PLGA 

- Polymer tự tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 6 đến 9 tháng

- Độ dày thanh chống khung giá đỡ: 75μm

- Độ dày lớp phủ: 5μm

- Áp suất định danh (Nominal pressure): 10 atm. 

- Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 18atm

- Đường kính khung giá đỡ: 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm

- Chiều dài khung giá đỡ: 16; 19; 23; 29; 33; 38; 48, 58mm

- Đường kính ngoài đầu gần: 2.1F

- Đường kính ngoài đầu xa: 2.8F

- Chiều dài hệ thống phân phối: 145cm

- Khẩu kính băng qua tổn thương (Crossing profile): 1.05mm
	2
	45

	5
	Khung giá đỡ  mạch vành phủ thuốc Sirolimus, khung CoCr L-605
	Xlimus
	XL 2.25-20; XL 2.50-20; XL 2.75-20; XL 3.00-20; XL 3.50-20; XL 4.00-20; XL 2.25-24; XL 2.50-24; XL 2.75-24; XL 3.00-24; XL 3.50-24; XL 4.00-24; XL 2.50-28; XL 2.75-28; XL 3.00-28; XL 3.50-28; XL 4.00-28; XL 4.50-28; XL 5.00-28; XL 2.50-32; XL 2.75-32; XL 3.00-32; XL 3.50-32; XL 4.00-32; XL 2.50-36; XL 2.75-36; XL 3.00-36; XL 3.50-36; XL 2.75-40; XL 3.00-40; XL 3.50-40;
	Cardionovum/ Đức
	Cái
	- Chất liệu khung giá đỡ: Cobalt Chromium (CoCr L-605)

- Lớp polymer tự tiêu: Poly (lactic acid)

- Nồng độ thuốc: 1.25 μg/mm2
- Tổng độ dày thanh chống: 73μm

- Áp suất định danh (Nominal pressure): 8 atm

- Áp suất vỡ bóng (Rated burst pressure): 14 atm

- Đường kính khung giá đỡ: 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00mm

- Chiều dài khung giá đỡ: 20; 24; 28; 32; 36; 40mm

- Tương thích dây dẫn (guidewire): 0.014"

- Khẩu kính băng qua tổn thương (Crossing profile): 0.90mm

- Độ dày lớp phủ: 2µm
	3
	60


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

